
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND    Bình Định, ngày     tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v phê duyệt Đợt bổ sung năm 2023 các tàu cá được hỗ trợ 

 chi phí nhiên liệu chuyến biển Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg                          
của Thủ tướng Chính phủ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản 
và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; 
 Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 11/4/2012 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản 
và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; 
 Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 206/TTr-SNN ngày 

11/6/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt Đợt bổ sung năm 2023 các tàu cá được hỗ trợ chi phí 
nhiên liệu chuyến biển theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ, cụ thể như sau: 

- Tổng số tàu cá trong Đợt bổ sung năm 2023: 84 tàu (100 hồ sơ). 
Trong đó: 
+ Huyện Phù Cát:            02 tàu (02 hồ sơ) với số tiền     175.000.000 đồng; 
+ Huyện Phù Mỹ:            07 tàu (08 hồ sơ) với số tiền     725.000.000 đồng; 

+ Thị xã Hoài Nhơn:       73 tàu (87 hồ sơ) với số tiền   7.910.000.000 đồng; 
+ Thành phố Quy Nhơn: 02 tàu (03 hồ sơ) với số tiền:     225.000.000 đồng. 

- Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ: 9.035.000.000 đồng.                   

(Chín tỷ, không trăm ba mươi lăm triệu đồng). 

(Danh sách chi tiết các tàu cá và mức hỗ trợ được phê duyệt theo Phụ lục  

đính kèm Quyết định này). 
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 Nguồn kinh phí: Từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Ngân sách Trung ương 
cho ngân sách tỉnh. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp, hướng dẫn, triển khai thực hiện trình 

tự, thủ tục cấp phát vốn hỗ trợ của Trung ương và thực hiện hạch toán, tổng hợp 
vào quyết toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 
Thực hiện chế độ báo cáo cho Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy 
định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi 

cục Trưởng Chi cục Thủy sản, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Chủ tịch 
UBND huyện Phù Cát, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Kho bạc 
Nhà nước thị xã Hoài Nhơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Phù Mỹ, Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước huyện Phù Cát, Giám đốc kho bạc Nhà nước thành phố 
Quy Nhơn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này kể từ ngày ký./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT UBND tỉnh; 
- PCT TT UBND tỉnh N.T.Thanh; 

- CVP; 

- Lưu: VT, K13 (17b). 

 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 
 
 
 

    Nguyễn Tuấn Thanh 
 



I Phù Cát 175

1 Nguyễn Văn Trung Cát Khánh BĐ-93608-TS 705 Mành chụp, Câu cá ngừ052067009088 100 Lần 4

2 Nguyễn Thị Long Cát Khánh BĐ-93083-TS 410 Vây ánh sáng 052168012977 75 Lần 4

II Phù Mỹ 725

1 Nguyễn Văn Ngộ Mỹ Thành BĐ-40933-TS 410 Vận chuyển thủy sản 052077001316 75 Lần 3

2 Huỳnh Văn Thành Mỹ Thành BĐ-94411-TS 900 Vây ánh sáng, Câu mực052077015310 100 Lần 4

3 Trương Quang Kha Mỹ Thắng BĐ-92340-TS 480 Vây ánh sáng 052079031662 75 Lần 4

4 Trần Vinh Hùng Mỹ Thành BĐ-92462-TS 734 Vây ánh sáng 052078006108 100 Lần 1

5 Trần Vinh Hùng Mỹ Thành BĐ-92462-TS 734 Vây ánh sáng 052078006108 100 Lần 4

6 Nguyễn Thành Lầu Mỹ Thành BĐ-94556-TS 464 Vây ánh sáng 052052005072 75 Lần 4

7 Nguyễn Thành Sơn Mỹ Thành BĐ-94790-TS 863 Vây ánh sáng 052073012600 100 Lần 1

8 Trần Trọng Đáng Mỹ Thắng BĐ-94950-TS 720 Mành chụp 052075006266 100 Lần 2

III Hoài Nhơn 7.910

1 Nguyễn Thị Lắm Hoài Thanh BĐ-97944-TS 800 Vây ánh sáng 052182004588 100 Lần 3

2 Nguyễn Sáng Tam Quan Bắc BĐ-97438-TS 410 Câu cá ngừ 05206602318 75 Lần 2

3 Nguyễn Văn Thiệt Tam Quan Nam BĐ-95073-TS 400 Câu mực 052077021201 75 Lần 2

4 Chế Minh Thanh Hoài Hải BĐ-96801-TS 410 Mành chụp 211725823 75 Lần 2

5 Nguyễn Hùng Hoài Hải BĐ-95957-TS 470 Câu cá ngừ 052083020654 75 Lần 4

6 La Xoa Hoài Hải BĐ-96814-TS 815 Vây ánh sáng 211549902 100 Lần 3

7 Huỳnh Văn Sơn Hoài Hải BĐ-97258-TS 420 Mành chụp 052081008471 75 Lần 4

8 Nguyễn Văn Vương Tam Quan Bắc BĐ-98496-TS 800 Câu cá ngừ 52092015407 100 Lần 4

9 Lê Văn Nhung Tam Quan Bắc BĐ-95371-TS 420 Câu cá ngừ 211724951 75 Lần 4

10 Võ Thị Mỹ Lệ Tam Quan Bắc BĐ-96513-TS 400 Câu cá ngừ 211488159 75 Lần 1

11 Huỳnh Sanh Tam Quan Nam BĐ-96661-TS 800 Vây ánh sáng-Câu cá ngừ052058003698 100 Lần 2

12 Trần Quang Hiền Hoài Hương BĐ-98565-TS 823 Câu cá ngừ 052073012780 100 Lần 2

13 Phạm Sang Hoài Hương BĐ-98228-TS 725 Câu cá ngừ-Rập ốc 052095008381 100 Lần 4

14 Phan Thanh Gương Hoài Hương BĐ-95085-TS 400 Vây ánh sáng 210613915 75 Lần 2

15 Huỳnh Thị Nhẫn Hoài Hương BĐ-97947-TS 855 Mành chụp kiêm câu cá ngừ052171016199 100 Lần 4

16 Lê Mến Tam Quan Bắc BĐ-98714-TS 710 Câu cá ngừ 052068012662 100 Lần 4

17 Võ Ngọc Thoàn Hoài Hương BĐ-97884-TS 730 Vây cá ngừ 215041733 100 Lần 2

18 Nguyễn Văn Đua Tam Quan Nam BĐ-96958-TS 734 Vây cá ngừ 052066026658 100 Lần 3

19 Phạm Văn Danh Hoài Hải BĐ-97836-TS 730 Vây cá ngừ 210629482 100 Lần 4

20 Bùi Văn Trung Tam Quan Bắc BĐ-97281-TS 818 Vây cá ngừ 052070009214 100 Lần 2

21 Nguyễn Thị Lệ Tam Quan Bắc BĐ-97934-TS 710 Câu cá ngừ 211488075 100 Lần 3

Số tiền 
đề nghị 
hỗ trợ 
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đồng) 
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22 Lê Anh Đổi Hoài Hương BĐ-97891-TS 730 Vây ánh sáng 215103045 100 Lần 3

23 Văn Hữu Ích Tam Quan Bắc BĐ-95658-TS 260 Câu cá ngừ 052059005331 55 Lần 3

24 Nguyễn Thị Ánh Sương Hoài Thanh BĐ-98979-TS 315 Câu cá ngừ 052181004912 55 Lần 2

25 Huỳnh Thị Cẩm Lài Tam Quan Bắc BĐ-98369-TS 909 Mành chụp 052193014025 100 Lần 1

26 Đỗ Ngọc Tuấn Hoài Hương BĐ-96051-TS 770 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ211428682 100 Lần 3

27 Võ Thị Phương Lan Tam Quan Bắc BĐ-98973-TS 770 Câu cá ngừ 052176009738 100 Lần 2

28 Phạm Nhắn Hoài Hải BĐ-97713-TS 400 Mành chụp 211619841 75 Lần 4

29 Ngô Thị Thanh Thu Hoài Hương BĐ-95861-TS 410 Mành chụp-Câu cá ngừ052190013664 75 Lần 2

30 Phan Thanh Gương Hoài Hương BĐ-95085-TS 400 Vây ánh sáng 210613915 75 Lần 4

31 Nguyễn Văn Thảo Tam Quan Bắc BĐ-96080-TS 420 Câu cá ngừ 052081008866 75 Lần 4

32 Nguyễn Huấn Hoài Hương BĐ-97737-TS 730 Vây cá ngừ 052075007803 100 Lần 2

33 Trần Thị Diệm Tam Quan Nam BĐ-98993-TS 725 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ052167008480 100 Lần 2

34 Đào Duy Tuấn Tam Quan Bắc BĐ-95551-TS 710 Câu cá ngừ 052073016951 100 Lần 4

35 Võ Mỹ Tam Quan Bắc BĐ-95996-TS 705 Câu cá ngừ, Rập ốc 211634257 100 Lần 3

36 Đinh Công Lý Hoài Hải BĐ-97984-TS 750 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ211725975 100 Lần 4

37 Ngô Chúc Tam Quan Nam BĐ-96914-TS 794 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ052074009812 100 Lần 2

38 Nguyễn Đục Tam Quan Bắc BĐ-98460-TS 400 Câu cá ngừ 052063012506 75 Lần 4

39 Huỳnh Thái Tam Quan Bắc BĐ-98965-TS 775 Vận chuyển thủy sản 052069015928 100 Lần 4

40 Tô Thanh Tánh Tam Quan Bắc BĐ-98942-TS 444 Câu cá ngừ 052052006893 75 Lần 4

41 Trần Văn Đàm Hoài Hương BĐ-95056-TS 400 Vây ánh sáng 211497182 75 Lần 3

42 Trần Văn Đàm Hoài Hương BĐ-95056-TS 400 Vây ánh sáng 211497182 75 Lần 4

43 Đinh Văn Mai Hoài Hương BĐ-97206-TS 400 Câu cá ngừ 052077017892 75 Lần 3

44 Huỳnh Quy Hoài Thanh BĐ-97078-TS 750 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ211461151 100 Lần 1

45 Huỳnh Cảnh Hoài Hương BĐ-97931-TS 730 Vây ánh sáng 052051004495 100 Lần 3

46 Nguyễn Thị Tận Hoài Hải BĐ-96953-TS 850 Vây ánh sáng 211227329 100 Lần 3

47 Nguyễn Thanh Hoàng Hoài Hương BĐ-97973-TS 800 Vây ánh sáng 052076001749 100 Lần 2

48 Trương Minh Hận Tam Quan Nam BĐ-96437-TS 400 Câu cá ngừ 052057005008 75 Lần 1

49 Bùi Xuân Dững Tam Quan Bắc BĐ-96337-TS 735 Câu cá ngừ 052070010183 100 Lần 1

50 Trần Văn Sỹ Hoài Hương BĐ-98688-TS 780 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ052092019893 100 Lần 1

51 Trần Văn Sỹ Hoài Hương BĐ-98688-TS 780 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ052092019893 100 Lần 2

52 Nguyễn Văn Giờ Hoài Hương BĐ-97522-TS 800 Vây ánh sáng 052075006411 100 Lần 3

53 Trần Tốt Hoài Hương BĐ-97838-TS 730 Vây cá ngừ 211480013 100 Lần 3

54 Trần Văn Thoàn Hoài Hải BĐ-98892-TS 731 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ052076011441 100 Lần 2

55 Mai Hữu Quang Tam Quan BĐ-98696-TS 710 Câu cá ngừ 052088019079 100 Lần 4

56 Nguyễn Văn Nết Hoài Hương BĐ-97733-TS 755 Mành chụp 211660289 100 Lần 4

57 Trương Đình Phúc Hoài Mỹ BĐ-97771-TS 860 Mành chụp 211822335 100 Lần 4

58 Trần Văn Sỹ Hoài Hương BĐ-98688-TS 780 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ052092019893 100 Lần 3

59 Nguyễn Thanh Hùng Tam Quan Bắc BĐ-98106-TS 730 Câu cá ngừ 052059008152 100 Lần 4

60 Đỗ Ngọc Tuấn Hoài Hương BĐ-96051-TS 770 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ211428682 100 Lần 2

61 Cao Văn Hải Hoài Hương BĐ-98411-TS 400 Câu cá ngừ 215088882 75 Lần 4

62 Đỗ Văn Rằng Hoài Mỹ BĐ-96863-TS 804 Mành chụp 052073016335 100 Lần 4

63 Nguyễn Hữu Tàu Hoài Hương BĐ-98701-TS 400 Câu cá ngừ 052084018469 75 Lần 2
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64 Huỳnh Cảnh Hoài Hương BĐ-97931-TS 730 Vây ánh sáng 052051004495 100 Lần 3

65 Nguyễn Văn Châu Tam Quan Nam BĐ-97061-TS 714 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ052064011376 100 Lần 3

66 Trần Ngọc Hoang Hoài Hương BĐ-96095-TS 810 Vây ánh sáng 052072012253 100 Lần 3

67 Trần Quang Hiền Hoài Hương BĐ-98565-TS 823 Câu cá ngừ 052073012780 100 Lần 1

68 Lê Văn Toàn Hoài Hương BĐ-96817-TS 704 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ052073023063 100 Lần 4

69 Trần Tốt Hoài Hương BĐ-97838-TS 730 Vây cá ngừ 211480013 100 Lần 2

70 Nguyễn Phùng Vương Hoài Hương BĐ-97521-TS 840 Vây ánh sáng, Câu cá ngừ052073018675 100 Lần 4

71 Lê Thanh Quyền Hoài Hương BĐ-96936-TS 444 Vây ánh sáng-Câu cá ngừ211726720 75 Lần 3

72 Trương Minh Hận Tam Quan Nam BĐ-96437-TS 400 Câu cá ngừ 052057005008 75 Lần 2

73 Trần Quang Hiền Hoài Hương BĐ-98380-TS 710 Câu 052073012780 100 Lần 1

74 Phan Thanh Gương Hoài Hương BĐ-95085-TS 400 Vây ánh sáng 210613915 75 Lần 4

75 Phạm Đê Tam Quan Bắc BĐ-95305-TS 710 Câu cá ngừ 052050005510 100 Lần 4

76 Nguyễn Văn Thủy Tam Quan Nam BĐ-96730-TS 400 Câu mực 052072019290 75 Lần 3

77 Ngô Thị Thanh Thu Hoài Hương BĐ-95861-TS 410 Mành chụp-Câu cá ngừ052190013664 75 Lần 1

78 Lê Hùng Cường Hoài Hương BĐ-95860-TS 750 Vây ánh sáng 052080009872 100 Lần 4

79 Trần Văn Sỹ Hoài Hương BĐ-98688-TS 780 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ052092019893 100 Lần 4

80 Đặng Quang Trường Hoài Hương BĐ-98056-TS 851 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ052082013156 100 Lần 3

81 Võ Nhiễm Hoài Thanh BĐ-97871-TS 820 Vây ánh sáng 052085015650 100 Lần 3

82 Nguyễn Thị Ngọc Hoài Hương BĐ-96985-TS 760 Vây cá ngừ, Câu cá ngừ052164004706 100 Lần 4

83 Đặng Quang Trường Hoài Hương BĐ-96551-TS 704 Vây cá ngừ-Câu cá ngừ052082013156 100 Lần 3

84 Cao Văn Hải Hoài Hương BĐ-98411-TS 400 Câu cá ngừ 215088882 75 Lần 3

85 Ngô Thị Thanh Thu Hoài Hương BĐ-95861-TS 410 Mành chụp-Câu cá ngừ052190013664 75 Lần 4

86 Nguyễn Dạn Hoài Mỹ BĐ-97502-TS 410 Câu cá ngừ 052072012720 75 Lần 3

87 Bùi Thanh Trung Tam Quan Bắc BĐ-97580-TS 840 Câu cá ngừ 052087012311 100 Lần 4

IV Quy Nhơn 225

1 Phan Thanh Nam Thị Nại BĐ-91368-TS 475 Vây cá ngừ 211803092 75 Lần 1

2 Nguyễn Trung Kiên Hải Cảng BĐ-91626-TS 406 Câu cá ngừ 035067007231 75 Lần 3

3 Nguyễn Trung Kiên Hải Cảng BĐ-91626-TS 406 Câu cá ngừ 035067007231 75 Lần 4

TỔNG CỘNG 9.035

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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